
Ế HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ  ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON. 

(Thời gian thực hiện 4 tuần từ 07/9 –02/10 - 2026)  

 

Mục tiêu Nội dung HOẠT ĐỘNG 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT1: Trẻ khoẻ mạnh, 

cân nặng, chiều cao 

phát triển bình thường 

theo lứa tuổi, cụ thể: 

+ Trẻ trai:  Cân nặng từ 

9.9 - 15.2 (kg), chiều 

cao từ 80.9 - 94.9 (cm) 

+ Trẻ gái: Cân nặng 9.4 

- 14.5 (kg), chiều cao từ 

79.9 - 93.3 (cm) 

- Khám sức khoẻ định 

kỳ. Cân đo theo dõi trẻ 

qua biểu đồ tăng trưởng, 

theo dõi tiêm chủng.    

Phối hợp với y tế thực hiện 

cân đo Theo dõi sức khỏe 

trẻ bằng biểu đồ tăng 

trưởng. 

Theo dõi khám sức khỏe 

định kỳ cho trẻ. 

 

MT2: -Trẻ thích nghi 

với chế độ ăn cơm, ăn 

được các loại thức ăn 

khác nhau 

                    

- cất bát, thìa đúng nơi 

quy định khi ăn 

(Montessori).  

- Cách ngồi ghế đúng, 

cách bê ghế xếp và cất 

ghế. Bê thảm, trải thảm, 

(Montessori)(MN) 

Giờ ăn- cất bát, thìa đúng 

nơi quy định khi ăn 

(Montessori).  

Chơi tập buổi chiều 

- Cách ngồi ghế đúng, 

cách bê ghế xếp và cất 

ghế. (Montessori) 

MT7: Trẻ thực hiện 

được đầy đủ các động 

tác trong bài tập thể 

dục: hít thở, tay, lưng, 

bụng, chân. 

- Hô hấp: tập hít vào, thở 

ra. 

-Tay: giơ cao, đưa ra 

phía trước, đưa sang 

ngang, đưa ra sau kết 

hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi 

về phía trước, nghiêng 

người sang 2 bên, vặn 

người sang 2 bên. 

- Chân: ngồi xuống, 

đứng lên, co duỗi từng 

chân 

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: 2 

+ Tay 2 

+ Lưng, bụng, lườn: 2 

+ Chân: 2 

Chơi tập buổi chiều: 

TC: Con bọ dừa 

MT8: Trẻ biết giữ 

thăng bằng trong vận 

động: đứng/ đi/ chạy/ 

bước. 

- Tập đi, chạy:  

+Đi theo hiệu lệnh,  

 +Đi có mang vật trên tay. 

- Chơi tập có chủ định: 

+ Chạy theo hướng thẳng. 

+ Đi có mang vật trên tay. 



+Chạy theo hướng thẳng.       

  + Đứng co 1 chân 

 

+ Đi theo hiệu lệnh. 

+ Đứng co 1 chân 

T/C Dung dăng dung dẻ 

T/C: Tung bóng lên cao. 

T/C:Cây cao cỏ thấp 

T/C Đuôi theo bóng. 

Dạo chơi ngoài trời 

“nu na nu nống”.  

“Dung dăng dung dẻ”, 

Gieo hạt 

MT12: Trẻ phối hợp 

được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp 

tay-mắt trong các hoạt 

động: nhào đất nặn; vẽ 

tổ chim; xâu vòng tay, 

chuỗi đeo cổ....                             

*HĐVĐV 

-Xâu vòng tặng em búp 

bê 

 

Chơi tập có chủ định. 

*HĐVĐV 

-Xâu vòng tặng em búp bê 

 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT14: Trẻ biết chơi 

bắt chước một số hành 

động quen thuộc của 

những người gần gũi. 

Sử dụng được một số 

đồ dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 

- Bắt chước hành động:  

+ Bế em, cho em ăn, 

+ Trò chơi nấu ăn 

+ Tưới nước cho cây… 

+ Tập làm bác sỹ 

-  Sử dụng đồ dùng quen 

thuộc: + cốc, thìa bát 

- Sử dụng đồ chơi quen 

thuộc: Búp bê, gạch 

nhựa, khối gỗ, bút màu, 

đất nặn… 

Tập sử dụng bút (sáp 

màu) (montessori) (MN) 

 Chơi hoạt động ở các 

góc: 

- Bắt chước hành động:  

+ Bế em, cho em ăn, 

+ Trò chơi nấu ăn 

+ Tưới nước cho cây… 

+ Tập làm bác sỹ 

-  Sử dụng đồ dùng quen 

thuộc: + cốc, thìa bát 

- Sử dụng đồ chơi quen 

thuộc: Búp bê, gạch nhựa, 

khối gỗ, bút màu, đất nặn… 

Tập sử dụng bút (sáp màu) 

(montessori) (MN) 

MT15: Trẻ nói được 

tên của bản thân và 

những người gần gũi 

khi được hỏi. 

- Trò chuyện sáng theo 

phương pháp Unís: 

+Các bạn của bé 

 

- Trò chuyện sáng theo 

phương pháp Unís: 

+Các bạn của bé 

 



MT21: Trẻ biết được 

tên các ngày lễ, hội 

lớn, sự kiện văn hóa ở 

trường, ở địa 

phương. 

- Bé vui đón tết trung 

thu 

 

Chơi tập có chủ định 

 NBTN: Bé vui hội trung 

thu 

MT22: Trẻ nhận ra 

một số màu cơ bản của 

sự vật gần gủi. 

*  3 màu đơn giản ( 

xanh, đỏ vàng) 

+ Nhận biết màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng. 

- Chơi tập có chủ định: 

NBTN: Dạy trẻ nhận biết 

màu xanh, màu đỏ. 

MT23: Trẻ nhận ra 

hình dạng của sự vật 

gần gủi. Biết chỉ hoặc 

lấy hoặc cất đúng đồ 

chơi có kích thước 

to/nhỏ, vuông, tròn 

TC Xâu dây quanh 

hình(steam) 

Chơi hoạt động ở các góc 

TC Xâu dây quanh 

hình(steam) 

MT27: Trẻ biết tên cô 

giáo, tên các bạn trong 

nhóm lớp. Biết đồ dùng, 

đồ chơi của nhóm lớp. 

- NBTN:  

+ Cô giáo trong nhóm 

trẻ. 

+  Đồ dùng, đồ chơi 

trong nhóm trẻ. 

Chơi tập có chủ định: 

- NBTN:  

+ Cô giáo trong nhóm trẻ. 

+  Đồ dùng, đồ chơi trong 

nhóm trẻ. 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ  
MT30: Trẻ trả lời các câu 

hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì 

đây?”, “…làm gì?”, “...thế 

nào?”  

Nghe các câu hỏi: cái gì? 

làm gì? để làm gì? ở đâu? 

như thế nào? 

(ví dụ: Con gà gáy thế nào?)   

Mọi lúc mộ nơi: 

Cô trò chuyện với trẻ, 

đặt câu hỏi cho trẻ trả 

lời 

MT31: Trẻ hiểu nội dung 

truyện ngắn đơn giản: trả 

lời được các câu hỏi về 

tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật.( chủ 

đề  trường mầm non) 

 

- Xem tranh và gọi tên các 

nhân vật, sự vật, hành động 

gần gũi trong tranh.  

- Kể lại đoạn truyện được 

nghe nhiều lần, có gợi ý.  

Thỏ con không vâng lời 

(Phạm hoan); Đôi bạn nhỏ 

(Nguyễn Thị Thảo)  

Chơi tập có chủ 

định: 

Truyện: “Thỏ con 

không vâng lời” (T/G: 

Phạm hoan), 

 “Đôi bạn nhỏ”. 

(Loigiaihay.com sưu 

tầm) 

Hoạt Động Chiều:  

Kể chuyện cho bé 

nghe: 

“Đôi bạn nhỏ”. 

(Loigiaihay.com sưu 

tầm) 



Mục tiêu 32: Trẻ đọc 

được bài thơ, ca dao, 

đồng dao với sự giúp đỡ 

của cô giáo. 

( chủ đề trường mầm 

non) 

Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn có câu 3-4 tiếng. 

Bạn mới (Nguyệt Mai); Bé 

đi nhà trẻ (Hoàng kim 

Định) 

Chơi tập có chủ 

định: 

Thơ: “bạn mới”, Bé đi 

nhà trẻ 

 

Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỷ năng xã hội và thẩm mỹ 

MT40. Trẻ biết chơi 

thân thiện cạnh trẻ khác. 

Thực hiện được một số 

yêu cầu của người lớn. 

- SEL: + Bé chơi cùng bạn 

             

Chơi tập có chủ 

định: 

- SEL: + bé chơi cùng 

bạn 

 

MT41: Trẻ biết nghe 

hát, nghe nhạc với các 

giai điệu khác nhau( 

Chủ đề trường mầm 

non) 

 

 

 

 

Nghe hát, nghe nhạc với các 

giai điệu Cô giáo (nhạc: Đỗ 

trọng thường, lời Nguyễn 

Hữu Tưởng); Em đi mẫu, 

Tìm bạn thân (Việt anh); 

Cô giáo (Dương Minh 

Viên), chiếc đèn ông sao 

khác nhau; nghe âm thanh 

của các nhạc cụ.  

Chơi tập có chủ 

định: 

Nghe hát: Cô giáo 

(nhạc của Đỗ trọng 

thường, lời Nguyễn 

hữu tưởng).  

Chiếc đèn ông sao. 

Trường chúng cháu là 

trường Mầm Non 

 

Mục tiêu 42: Trẻ biết 

hát và vận động đơn 

giản theo một vài bài hát 

/ bản nhạc quen thuộc. 

 

 

- Hát và tập vận động đơn 

giản theo nhạc chủ đề “Bé 

và các bạn” 

Lời chào buổi sang 

(Nguyễn Thị Nhung); Búp 

bê (Mông Lợi Chung); Lời 

chào buổi sáng (Nguyễn 

Thị Nhung), rước dèn dưới 

trăng... 

Chơi tập có chủ 

định: 

Dạy hát: “Lời chào 

buổi sáng” (Nguyễn 

Thị Nhung)., “Búp bê” 

(Mông lợi chung) 

Vận động: Lời chòa 

buổi sáng. 

VĐ: Búp bê 

Hoạt động chiều: Làm 

quan bài hát: Búp bê 

MT43. Trẻ biết chơi 

một số trò chơi âm nhạc 

đơn giản. Trẻ thể hiện sự 

hứng thú khi tham gia 

vào các hoạt động biểu 

diễn âm nhạc( chủ đề 

trường mầm non) 

- Biểu diễn cuối chủ đề 

Trường mần non 

TC Ai nhanh hơn 

 

Chơi tập có chủ 

định: 

- Biểu diễn cuối chủ 

đề Trường mần non 

 

Mục tiêu 44: Trẻ thích 

tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp 

hình, xem tranh (cầm 

bút di màu, vẽ nguệch 

Vẽ các đường nét khác 

nhau, di mầu, nặn, xé, vò, 

xếp hình. 

Chơi tập có chủ 

định: 

- Làm quen với đất 

nặn 



ngoạc). ( Chủ đề trường 

mầm non) 

- Xem tranh chủ đề 

“Trường mầm non của bé” 

Tô màu trống lắc, tô 

màu cái xô cho cô cấp 

dưỡng 

Chơi ở các góc: 

Xem tranh, vẽ nguệch 

ngoạc, xếp nhà. 

    Giáo viên                                                                  Phụ trách chuyên môn 

 

     Cao Thị Thân                                                             

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : 

Cô giáo của bé 

 (Tuần 1 thực hiện từ ngày 07/ 9 – 11/09/2026) 

     THỨ  

HĐ 

 Thứ 

2/07/9 

Thứ 

    3/08/9 

Thứ 

4/09/9 

Thứ 

5/10/9 

Thứ 

6/11/9 

Đón trẻ 

 

- TDS 

- Đón trẻ vào lớp chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Điểm danh trẻ qua sổ gọi tên, báo suất ăn bán trú. 

- Tập với bài: “Ồ sao bá không lắc”. 

Chơi 

tập có 

chủ 

định 

LVPTTC: 

*Vận động 

Đi theo 

hiệu lệnh 

t/c dung 

dăng dung 

dẻ 

LVPTNT 

*NBTN:  

Cô giáo 

trong 

nhóm trẻ. 

LVPTTCXH 

Tạo hình: Tô 

màu cái trống 

lắc  

LVPTNN 

*Truyện:  

Đôi bạn 

nhỏ(Loigi

aihay.co

m sưu 

tầm) 

 

LVPTTCXH 

AN: 

- DH: Lời chào 

buổi sáng.(TT) 

(Nguyễn Thị 

Nhung). 

- TCAN: Ai 

nhanh hơn  

(KH). 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Trò chuyện - quan sát: cầu trượt, cây xoài, góc thiên nhiên, bồn hoa 

Đu xít... 

- Trò chơi vận động: “Nu na nu nống”, Gieo hạt  

- Chơi tự do. 

 

Chơi 

hoạt 

động 

góc 

* Thao tác vai: - Tập bế em, cho em ăn... 

* Góc vận động: Chơi lăn bóng, tung bóng, chơi luồn hạt, chơi với 

dụng cụ âm nhạc, tập sử dụng bút sáp(montessori) 

* HĐVĐV: - ghép đúng hình vào chỗ(montessori) 

 

Ăn ngủ - Tổ  chức cho trẻ ăn 

+ Tập cho trẻ biết ngồi vào bàn ngay ngắn không khóc nhè để chuẩn bị 

ăn cơm... 

+ Tập cho trẻ biết cất bát thìa đúng nơi quy định sau khi ăn. 

- Ngủ. 

+ Tập cho trẻ biết kê gối lên đầu trước khi ngủ...  
 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- Cho trẻ chơi ở các góc. 

- Kể truyện : “Đôi bạn nhỏ” 

- Chơi tự chọn. 

- Làm quen bài hát Búp bê.Chơi tự chọn. 

- Vệ sinh cuối tuần.Chơi tự  chọn  
 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 

Lớp học của bé 

(Tuần 2 thực hiện từ ngày 14 -18 / 9 /2026) 

     THỨ  

HĐ 

Thứ 

2/14/9 

Thứ 

    3/15/9 

Thứ 

4/16/9 

Thứ 

5/17/9 

Thứ 

6/18/9 

Đón trẻ 

 

- TDS 

- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé. 

- Điểm danh trẻ qua sổ gọi tên, báo suất ăn bán trú. 

- Tập với bài: “ồ sao bé không lắc”. 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

LVPTTC 

VĐ: chạy 

theo 

hướng 

thẳng 

T/C Cây 

cao cỏ 

thấp. 

LVPTNT 

Trò 

chuyện 

sáng: các 

bạn của 

bé- 

LVPTNN 

*Thơ: “Bạn 

mới” 

(Nguyệt 

Mai) 

LVPTTCXH 

- SEL: + Bé 

chơi cùng bạn 

 

 

LVPTTCXH. 

*GDAN: 

 - VĐ: Lời chào 

buổi sáng.(TT) 

(Nguyễn Thị 

Nhung). 

- NH: trường 

chúng cháu là 

trường mầm 

non (KH) 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

- Trò chuyện, quan sát: Bập bênh, cây lỡi hổ, dạo chơi sân trường, đu 

quay, đu xít 

- Trò chơi vận động: “nu na nu nống”. “Dung dăng dung dẻ”, gieo hạt, 

… 

- Chơi tự do. 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Thao tác vai: - Tập bế em, cho em ăn... 

* Góc vận động: - “Chơi với bóng”, “Chơi với búa cọc”, Xâu dây quanh 

hình (Steam)... 

* HĐVĐV: - Xem tranh ảnh về lớp học của bé,xâu vòng tặng bạn... 

Ăn ngủ - Tổ  chức cho trẻ ăn 

+ Tập cho trẻ biết ngồi vào bàn không khóc nhè để chuẩn bị ăn cơm... 

- Ngủ. 

+ Tập cho trẻ biết kê gối lên đầu trước khi ngủ... 

 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

- HDTC: “nấu cho em bé ăn”. 

-  Hướng dẫn trẻ: Cách ngồi ghế đúng, cách bê ghế xếp và cất ghế. 

(Montessori) 

- Cho trẻ nghe hát “Cô giáo”. 

- Dạy trẻ biết tên lớp. 

- Chơi tự chọn. 

- Vệ sinh cuối tuần.Chơi tự 1 chọn 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 

Bé vui trung thu  

 (Tuần 3 thực hiện từ ngày 21/9 – 25/9 /2026) 

     THỨ  

HĐ 

Thứ 

2/21/9 

Thứ  

3/22/9 

Thứ 

4/23/9 

Thứ 

5/24 

Thứ 

6/25 

Đón trẻ 

 

- TDS 

- Trò chuyện với trẻ về các bạn của bé. 

- Điểm danh, báo cơm. 

- Tập với bài: “Ồ sao bé không lắc”. 

Chơi 

tập có 

chủ 

định 

LVPTTC: 

*VĐ: Đi có 

mang vật 

trên tay 

Trò chơi: 

Đuổi theo 

bóng. 

LVPTNN 

NBTN: 

Bé vui hội 

trung thu 

LVPTTCXH 

* HĐVĐV:  

Xâu vòng em 

búp bê. 

LVPTNN 

*Truyện:  

Thỏ con 

không 

vâng lời 

T/G: 

Phạm 

hoan 

LVPTTCXH: 

LVPTTCXH: 

VĐ Búp bê 

Nghe hát: 

Chiếc đèn ông 

sao 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Trò chuyện-quan sát về bạn nam, bạn nữ, Cây xoài, vườn hoa... 

- Trò chơi vận động:: Nu na nu nống, Đuổi bắt cô giáo, kéo co.  

- Chơi tự do 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

*Thao tác vai:  Tập bế em, cho em ăn, gội đầu cho búp bê. 

*Góc vận động: Chơi với bóng, cờ, hoa., Xem tranh, vẽ nguệch ngoạc, 

xếp nhà. 

*HĐVĐV: Xâu vòng tặng bạn. Chơi với dụng cụ âm nhạc. 

Ăn ngủ - Tổ  chức cho trẻ ăn 

+ Tập cho trẻ biết ngồi vào bàn ngay ngắn không khóc nhè để chuẩn bị 

ăn cơm, động viên trẻ ăn hết suất. 

+ cất bát, thìa đúng nơi quy định khi ăn (Montessori). 

- Ngủ. 

+ Tập cho trẻ ngủ đủ giấc... 

 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- HDTC: “Con bọ dừa”. 

- Cho trẻ hát bài hát: Lời chào buổi sáng.  

- Chơi tự chọn. 

- Dạy trẻ biết tên cô. 

- Cô kể lại truyện cho trẻ  nghe. Chơi tự chọn. 

- Vệ sinh cuối tuần.Chơi tự 1 chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  

Các hoạt động trong trường MN  

(Tuần 4 thực hiện từ ngày 28/9-02/10 /2026) 

     THỨ  

HĐ 

Thứ 

2/28/9 

Thứ 

    3/29/9 

Thứ 

4/30/9 

Thứ 

5/01/10 

Thứ 

6/02/10 

Đón trẻ 

 

- TDS 

- Trò chuyện với trẻ về các bạn của bé. 

- Điểm danh, báo cơm. 

- Tập với bài: “Đu quay”. 

Chơi 

tập có 

chủ 

định 

LVPTTC: 

*VĐ:  

Đứng co 

một chân. 

Trò chơi: 

Tung bóng 

lên cao. 

LVPTNT

NB 

“Nhận 

biết màu 

xanh, màu 

đỏ”. 

 

LVPTTCXH 

* Tô màu  

Cái xô cho cô 

cấp dưỡng 

(Mẫu) 

 

LVPTNN 

Thơ: Bé đi 

nhà trẻ 

LVPTTCXH 

AN: Bieeun diễn 

cuối chủ đề 

trường mầm non 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Trò chuyện-quan sát về bạn nam, bạn nữ, Cây xoài, vườn hoa... 

- Trò chơi vận động: Nu na nu nống, Đuổi bắt cô giáo, kéo co.  

- Chơi tự do 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

*Thao tác vai:  Tập bế em, cho em ăn,cho em ngủ... 

*Góc vận động: Chơi với bóng, cờ, hoa. búa cọc, đất nặn .... 

*HĐVĐV: Xâu vòng tặng bạn. Chơi với dụng cụ âm nhạc... 

Ăn ngủ - Tổ  chức cho trẻ ăn 

+ Tập cho trẻ biết ngồi vào bàn ngay ngắn không khóc nhè để chuẩn bị 

ăn cơm, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Ngủ. 

+ Tập cho trẻ ngủ đủ giấc... 

 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- Trẻ được nghe hát bài " Em đi mẫu giáo".  

- Dạy trẻ biết tên cô. 

- Chơi tự chọn. 

- Hoàn thành vở tạo hình. Chơi tự chọn.  

- Vệ sinh cuối tuần. 

Chơi tự 1 chọn 

 
 


